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Thống kê thị trường 

 HSX HNX  

Index (đóng cửa) 1701.67 257.91 -0.09% 

Thay đổi +0.63% -0.77%  

KLGD (tr.cp) 633,506 54,885  

GTGD (tỷ) 21,041 1,038  

Số cổ phiếu tăng giá 135 61 171 

Số cổ phiếu đứng giá 53 57 308 

Số cổ phiếu giảm giá 178 79  

    

Phái sinh  

Chỉ số/Hợp đồng Đóng cửa Thay đổi  

VN30 1933.56 +9.64  

VN30F1M 1933.2 +10.2 =0.80 

VN30F2M 1932.7 +17.4  

VN30F1Q 1927.0 +7.3  

VN30F2Q 1930.0 +14.7  

  

Top cổ phiếu tác động lên chỉ số  
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Cổ phiếu nhóm Vingroup dẫn dắt VN Index tăng 11 
điểm và vượt mốc 1700 

Tin tức nổi bật 

PMI tháng 11/2025: Ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mặc dù bị 

gián đoạn do bão. Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers' Index 

(PMI) ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global đạt 53.8 điểm trong tháng 11, giảm 

một chút so với mức 54.5 điểm của tháng 10 nhưng vẫn cho thấy mức cải thiện mạnh 

mẽ của các điều kiện kinh doanh trong ngành sản xuất. Các điều kiện sản xuất đến 

nay đã tốt lên trong năm tháng liên tiếp. 

Tỷ giá tự do giảm 6 phiên liên tiếp. Ngày 1/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.156 VND/USD, giảm 1 đồng so với cuối tuần 

trước. Với biên độ giao dịch +/-5%, tỷ giá trần và sàn được xác định lần lượt là 26.413 

VND/USD và 23.898 VND/USD. Cùng ngày, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ 

giá mua vào ở mức 26.133 VND/USD, bán ra 26.413 VND/USD và chuyển khoản 

26.163 VND/USD. Như vậy, tỷ giá bán ra của các ngân hàng thương mại đã được 

neo ở mức trần quy định, trong khi tỷ giá mua vào và chuyển khoản vẫn nằm trong 

biên độ. 

Diễn biến giao dịch trong phiên:  

▪ Trong 30 phút đầu phiên, cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM, VPL) nối tiếp quán 

tính đi lên tích cực từ tuần trước với mức tăng 3-5% và theo đó dẫn dắt VN Index 

vượt qua mốc 1700, đạt đỉnh cao nhất phiên sáng gần mốc 1714. Sau đó, chỉ số vận 

động giằng co biên độ 10 điểm trên mốc 1700 cho tới cuối phiên sáng. Bên cạnh 

nhóm Vingroup, một số mã vốn hóa lớn khác như VNM, GAS, GEE, và SAB cũng ghi 

nhận thu hút lực cầu ấn tượng, trong đó có GEE tăng trần. Phần lớn thị trường vẫn 

đang trong trạng thái đi ngang và thanh khoản chưa có sự cải thiện rõ nét so với 

cùng thời điểm ở các phiên liền kề.  

▪ Ở phiên chiều, VN Index chủ yếu vận động trồi sụt quanh mốc 1700. Thị trường cho 

thấy diễn biến giằng co ở vùng kháng cự mạnh 1700 với 135 mã xanh và 178 mã đỏ, 

đồng thời dòng tiền cũng thể hiện sự thận trọng khi thanh khoản cả phiên chỉ đạt hơn 

17 nghìn tỷ đồng (giảm mạnh so với trung bình 20 phiên). Khối ngoại bán ròng với 

tổng giá trị ròng đạt 298.47 tỷ đồng, tập trung bán VHM, VIC, và VCB. 

▪ Kết phiên, VN Index đóng cửa tại 1701.67, tăng 10.68 điểm, tương đương 0.63%.  
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Phân tích kĩ thuật: 

▪ VN Index kết phiên với nến Inverted Hammer do lực cung gia tăng ở vùng kháng cự mạnh 1700. 

▪ Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung xuất hiện giằng co khi chạm đường biên trên dải Bollinger, tương đương khu vực kháng cự 

1700-1710. Chỉ báo RSI và MACD vẫn trong xu hướng đi lên cho thấy VN Index vẫn đang trong xu hướng tăng điểm, tuy nhiên 

diễn biến rung lắc trong phiên là điều khó tránh khi chỉ số đang đi qua eo mây Ichimoku. 

▪ Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động đi ngang trên đường Tenkan sau khi vượt qua mốc 1700, đường +DI và ADX đồng 

thuận trên mốc 25 củng cố cho xu hướng đi lên của VN Index. Chỉ báo RSI bẻ ngang ở vùng cao và chỉ số kết phiên với nến Doji, 

theo đó cần chú ý diễn biến giằng co khi lực cung gia tăng ở vùng 1700-1710 như nhận định nêu trên. 

Chiến lược giao dịch:  

Chỉ số chung một lần nữa chinh phục lại mốc 1700 trong phiên nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, điển hình 

là nhóm Vingroup. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn chưa có sự lan tỏa ra các nhóm ngành mà vẫn trong trạng thái thận trọng với thanh 

khoản chưa có sự cải thiện so với trung bình 20 phiên. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chủ động cơ cấu danh mục theo 

hướng loại bỏ các mã yếu để dành sức mua cho những cơ hội mới, đồng thời chú ý nhiều hơn đến những mã/nhóm ngành có 

dấu hiệu tích lũy ở vùng nền giá thấp và chờ cơ hội giải ngân ở những nhịp rung lắc hoặc khi dòng tiền mua chủ động giao dịch 

sôi nổi trở lại trong những phiên tới.
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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản 

phẩm tài chính, chứng khoán nào được phân tích trong báo cáo và cũng không là sản phẩm tư vấn đầu tư hay ý kiến tư vấn đầu tư 

nào của VCBS hay các đơn vị/thành viên liên quan đến VCBS. Do đó, nhà đầu tư chỉ nên coi báo cáo này là một nguồn tham khảo. 

VCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước những kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các thông tin trên để kinh doanh 

chứng khoán. 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập, đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do 

các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố, VCBS không đảm bảo về tính xác thực của các thông 

tin được đề cập trong báo cáo phân tích cũng như không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo cáo sau thời điểm 

báo cáo này được phát hành.   

Báo cáo này thuộc bản quyền của VCBS. Mọi hành động sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung báo cáo và/hoặc xuất bản mà 

không có sự cho phép bằng văn bản của VCBS đều bị nghiêm cấm. 
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